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ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN 
  

I. TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm) Em hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 
Câu 1: Đâu không phải công dụng của máy tính khi ra đời làm thay đổi xã hội loài người? 
​ A.  Giúp con người có thiết bị để đi lại, di chuyển. 
​ B.  Giúp con người thay đổi cách thức thu thập, lưu trữ, xử lí, chia sẻ thông tin. 
​ C.  Cung cấp nền tảng, phương tiện kết nối giữa người với người. 
​ D.  Giúp con người dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận thông tin trên mọi lĩnh vực. 
Câu 2:  Đặc điểm nào không phải của máy tính thế hệ thứ nhất? 
​ A.  Thiết bị vào - ra là máy đọc và tạo thẻ đục lỗ. 
​ B.  Thành phần điện tử chính là đèn điện tử chân không. 
​ C.  Kích thước nhỏ, có thể mang theo người. 
​ D.  Bộ nhớ chính là trống từ. 
Câu 3:  Máy tính điện tử ngày nay là thế hệ thứ mấy? 
​ A.  Thế hệ 4​ B.  Thế hệ 2​ C.  Thế hệ 3​ D.  Thế hệ 5 
Câu 4:  Thông tin số là gì? 
​ A. Thông tin được đưa lên bởi một số đối tượng, không thể là sai lệch. 
​ B.  Thông tin không thể sao chép, chỉnh sửa, chia sẻ, được bảo hộ bởi pháp luật. 
​ C.  Thông tin được lưu trữ với dung lượng hạn chế bởi nhiều tổ chức, cá nhân. 
​ D.  Thông tin được mã hóa thành dãy bit để có thể lan truyền, trao đổi thông qua các thiết bị, 
phương tiện công nghệ kĩ thuật số. 
Câu 5:  Bộ nhớ nào sau đây không phải của máy tính thế hệ thứ tư? 
​ A.  SSD.                     B.  Đĩa từ.                         C.  USB.​                     D.  CD.                       
Câu 6:  Thông tin trong môi trường số đáng tin cậy ở mức độ nào? 
​ A.  Hầu hết là những tin đồn từ người này qua người khác, từ nơi này đến nơi khác. 
​ B.  Chủ yếu là thông tin bịa đặt do mục đích của người tạo ra và lan truyền thông tin. 
​ C.  Hoàn toàn đáng tin cậy bởi vì luôn có người chịu trách nhiệm đối với thông tin cụ thể. 
​ D.  Mức độ tin cậy rất khác nhau, từ những thông tin sai lệch đến thông tin đáng tin cậy. 
Câu 7:   Thế hệ thứ nhất trong lịch sử phát triển máy tính diễn ra vào năm nào? 
​ A.   1990 - nay.          B.   1945 - 1955.             C.   1955 - 1965.​          D.   1965 - 1974. 
Câu 8:  Điền vào chỗ trống sau: “Quyền của tác giả thông tin số được ... bảo hộ.” 
​ A.  pháp luật              B.  mạng xã hội               C.  cá nhân                        D.  tổ chức         
Câu 9:  Thông tin trong trường hợp nào dưới đây không đáng tin cậy? 
​ A.  Thông tin về thay đổi lịch học do giáo viên cung cấp trên trang web trường. 
​ B.  Bài viết trên tài khoản mạng xã hội của một nhà báo có uy tín và có trích dẫn nguồn thông tin 
từ trang web của chính phủ. 
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​ C.  Bài viết của một cá nhân đăng tải trên mạng xã hội với mục đích bôi nhọ người khác. 
​ D.  Bài viết hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh trên trang web của cơ quan y tế. 
Câu 10: Đâu không là sản phẩm số em có thể tạo ra là? 
​ A.  Truyện tự sáng tác.                         B.  Chia sẻ bài đăng của một trang mạng xã hội. 
​ C.  Những bức ảnh tự chụp.                 D.  Bài đăng của mình trên mạng xã hội, diễn đàn. 
Câu 11:   Điền vào chỗ (...) 
Ý tưởng cơ giới hóa việc tính toán đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của ................ 
Năm 1642, nhà bác học Blaise Pascal đã sáng chế ra .................... Pascaline. 
​ A.   máy tính / chiếc bàn tính hiển thị số             B.   chiếc máy tính cơ khí / máy tính 
​ C.   bàn phím / tính toán                                      D.   máy tính / chiếc máy tính cơ học 
Câu 12:  Đâu là hành vi vi phạm giao thông khi sử dụng các thiết bị số? 
​ A.  Không đeo tai nghe khi đang điều khiển phương tiện giao thông. 
​ B.  Tập trung lái xe ô tô và tắt thiết bị di động. 
​ C.  Vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại lướt mạng xã hội. 
​ D.  Tấp vào lề đường để nghe điện thoại. 
Câu 13: Trong lịch sử máy tính điện tử, có bao nhiêu thế hệ máy tính? 
​ A.  Bốn thế hệ.​ B.  Năm thế hệ.​ C.  Hai thế hệ.​ D.  Ba thế hệ.       
Câu 14: Điền vào chỗ trống: “Bài viết có … nguồn thông tin sử dụng trong bài, cung cấp dẫn chứng 
để xác minh sẽ có độ tin cậy cao hơn” 
​ A.  tính cập nhật          B.  mục đích                    C.  nguồn thông tin    ​ D.  trích dẫn 
Câu 15: Biểu hiện nào sau đây vi phạm đạo đức khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số? 
​ A.  Không chụp ảnh, quay phim trong rạp chiếu phim. 
​ B.  Sao chép thông tin từ một trang web khác và coi đó là của mình. 
​ C.  Đính chính, xin lỗi bạn đọc khi đưa thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng. 
​ D.  Bình luận một cách lịch sự trên bài viết của người khác. 
Câu 16:  Đâu là nguồn thông tin đáng tin cậy? 
​ A.  Thông tin thiếu kiểm chứng.                             B.  Thông tin từ các trang web của chính phủ. 
​ C.  Thông tin đồn thổi, kết luận thiếu căn cứ.        D.  Thông tin từ một cá nhân trên mạng xã hội. 
Câu 17:   Thông tin số có thể được truy cập từ xa nếu: 
​ A.   Người quản lý thông tin đó cho phép.​        B.   Thông tin ít dữ liệu. 
​ C.   Thông tin có khả năng truyền tải xa.                D.   Đáp án khác. 
Câu 18:  Em nhìn thấy một bài viết có tiêu đề “Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng trò chơi 
điện tử giúp cải thiện trí nhớ". Em chia sẻ bài viết lên mạng xã hội và sau đó nhận ra nó là thông tin 
giả. Em nên làm gì sau khi nhận ra mình đã chia sẻ thông tin sai lệch? 
​ A.  Giữ bài đã đăng chỉ để xem có bao nhiêu người yêu thích nó. 
​ B.  Không làm gì vì mọi người sẽ quên bài viết trong một hoặc hai ngày. 
​ C.  Tiếp tục chia sẻ các bài tương tự để làm cho thông tin giống như sự thật. 
​ D.  Xoá bài mà em đã chia sẻ và viết giải thích cho việc chia sẻ đó. 
Câu 19: Hành động nào dưới đây không vi phạm đạo đức, pháp luật và văn hóa khi sử dụng công 
nghệ kĩ thuật số? 
​ A.  Tham gia cá cược bóng đá qua Internet. 
​ B.  Chia sẻ địa chỉ website có chứa các bộ phim không có bản quyền sử dụng. 
​ C.  Tạo một trang cá nhân để chia sẻ những kinh nghiệm học tập của mình. 
​ D.  Quay và lan truyền video về bạo lực học đường. 
Câu 20: Phát biểu nào dưới đây sai? 
​ A.  Việc xác định và khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy giúp đưa ra những quyết định đúng. 
​ B.  Nếu không biết khai thác nguồn thông tin đáng tin cậy, tin vào những quảng cáo quá mức có 
thể dẫn đến việc tiêu tiền một cách lãng phí. 
​ C.  Mọi thông tin chúng ta nghe thấy, xem được hay đọc được đều là sự thật. 
​ D.  Thông tin không đáng tin cậy có giá trị sử dụng thấp, thậm chí không sử dụng được. 
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Câu 21:  Máy tính làm thay đổi cuộc sống con người trong lĩnh vực giáo dục là: 
​ A.  Phát hiện những hiện tượng vi phạm pháp luật. 
​ B.  Đa dạng hóa các hình thức giao dịch. 
​ C.  Theo dõi sức khỏe thường xuyên. 
​ D.  Chứa đựng khối lượng thông tin để tra cứu, học tập khổng lồ. 
Câu 22:  Hành động nào trung thực trong quá trình tạo sản phẩm số? 
​ A.  Sử dụng hình ảnh không được cho phép. 
​ B.  Sử dụng thông tin trên mạng Internet. 
​ C.  Sao chép, chỉnh sửa thông tin của người khác. 
​ D.  Tự quay video và viết nội dung về chủ đề an toàn giao thông. 
Câu 23:  Hành động nào dưới đây là biểu hiện vi phạm đạo đức, pháp luật và thiếu văn hóa khi sử 
dụng công nghệ số? 
​ A.  Chụp ảnh chú chó nhà em. 
​ B.  Chụp ảnh trong phòng trưng bày ở bảo tàng, nơi có biển không cho phép chụp ảnh. 
​ C.  Chụp ảnh phong cảnh đường phố. 
​ D.  Chụp ảnh hiệu sách em thường mua để gửi cho bạn. 
Câu 24:  Hãy tưởng tượng rằng em thấy một thông báo trên mạng xã hội có nội dung “Vì lí do khẩn 
cấp, các trường THCS tạm nghỉ đến thứ Hai tuần sau. Vui lòng chia sẻ ngay lập tức!". Tin nhắn có 
vẻ nghiêm túc. Em sẽ hành động như thế nào? 
​ A.  Chia sẻ tin nhắn để thể hiện tinh thần hợp tác vì nó có yêu cầu: "Vui lòng chia sẻ ngay lập 
tức!". 
​ B.  Chia sẻ tin nhắn vì nó có vẻ nghiêm túc và em muốn người khác biết về việc tạm nghỉ học. 
​ C.  Đợi người khác chia sẻ tin nhắn trước, rồi em sẽ chia sẻ sau để không phải chịu trách nhiệm. 
​ D.  Không chia sẻ tin nhắn vì em không chắc đó là sự thật và việc lan truyền có thể gây nhầm lẫn. 
Câu 25:   Hành động nào sau đây không vi phạm đạo đức và pháp luật?  
​ A.  Đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng. 
​ B.  Tặng đĩa nhạc có bản quyền em đã mua cho người khác. 
​ C.  Cố ý nghe, ghi âm trái phép các cuộc nói chuyện. 
​ D.  Tải một bài trình chiếu của người khác từ Intemet và sử dụng như là của mình tạo ra. 
Câu 26:  Lan có bài kiểm tra văn về nhà nhưng bạn không tự làm mà lại lên mạng sao chép bài văn 
của người khác về và nộp cho giáo viên. Theo em, hành động của Lan đã vi phạm điều gì? 
​ A.  Không vi phạm gì.​ B.  Vi phạm bản quyền. 
​ C.  Vi phạm nội quy nhà trường.​ D.  Vi phạm pháp luật. 
Câu 27:  Thông tin từ nguồn nào dưới đây có độ tin cậy cao? 
​ A.  Thông báo từ trang web của Chính phủ có đuôi gov. 
​ B.  Thông tin từ blog, từ một tài khoản cá nhân nào đó. 
​ C.  Thông tin từ tất cả các trang tìm kiếm trên Google Search. 
​ D.  Thông tin từ trang web đã lâu không được cập nhật. 
Câu 28:  Anh An muốn tìm thông tin để quyên góp, ủng hộ người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi 
bão lũ trong đợt vừa qua. Anh An có thể tìm thông tin ở đâu là tin cậy nhất? 
​ A.  Trang facebook của một cá nhân nào đó. 
​ B.  Thông tin từ người hàng xóm. 
​ C.  Cổng thông tin Chính phủ. 
​ D.  Trang web tìm được trên Google mà chưa xác thực thông tin. 
 
II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm) 
Câu 1: (1,0 điểm)  Em hãy kể 1 ví dụ về tin đồn (trong cuộc sống hoặc trên mạng) sai sự thật ở thời 
điểm nào đó và cho biết tác hại của tin đồn đó là gì? 
Câu 2: (2,0 điểm) Hãy chỉ ra hành vi vi phạm khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số trong tình huống 
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dưới đây và xử lí tình huống: “Khi trên đường đi học về, bạn Nam gặp một nhóm bạn nữ đang bắt 
nạt Lan. Thay vì vào can ngăn, Nam lại lấy điện thoại ra quay lại cảnh đánh nhau và đăng lên mạng 
xã hội. Khi Lan biết chuyện đã rất xấu hổ nên không dám đến trường nữa.” 

--- HẾT --- 
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